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Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 28/2024/TT-BKHĐT ngày 31/12/2024 hướng dẫn nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam được lựa chọn, xem xét bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư phải có đủ các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7
Luật Giám định tư pháp 2012
, bao gồm:
Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt;
Có trình độ đại học trở lên do cơ sở giáo dục của Việt Nam đào tạo theo quy định của pháp luật hoặc do cơ sở giáo dục của nước ngoài đào tạo và được công nhận để sử dụng tại Việt Nam;
Có thời gian hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên tính từ ngày bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, phù hợp với lĩnh vực giám định tư pháp.
Trình tự, thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Trình tự, thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
Vụ Pháp chế gửi văn bản đề nghị cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 Thông tư 28/2024;
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 Thông tư này, lập 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp theo quy định tại khoản 1 Điều này gửi Vụ Tổ chức cán bộ;
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 28/2024 và đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 Thông tư 28/2024, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế xem xét hồ sơ và trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viện tư pháp. Trường hợp từ chối không bổ nhiệm, Vụ Tổ chức cán bộ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho cơ quan, đơn vị đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp;
Trên cơ sở quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp, Vụ Tổ chức cán bộ lập danh sách giám định viên tư pháp và gửi Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp vào danh sách chung theo quy định.
Trình tự, thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại địa phương:
Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tư pháp xem xét, lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 Thông tư 28/2024, lập hồ sơ theo quy định tại Điều 8
Luật Giám định tư pháp 2012
trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) xem xét quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.
Danh sách giám định viên tư pháp được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tư pháp để tổng hợp vào danh sách chung về giám định viên tư pháp theo quy định.
Thông tư 28/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2025 và thay thế Thông tư 07/2014/TT-BKHĐT và Thông tư 12/2015/TT-BKHĐT .
BỘ KẾ HOẠCH VÀ
ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:
28/2024/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 31
tháng 12 năm 2024
THÔNG TƯ
HƯỚNG
DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Căn cứ
Luật Giám định
tư pháp
ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
ngày 10 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số
85/2013/NĐ-CP
ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành
Luật Giám định tư pháp
; Nghị định số
157/2020/NĐ-CP
ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
85/2013/NĐ-CP
ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính
phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành
Luật
Giám định tư pháp
;
Căn cứ Nghị định số
89/2022/NĐ-CP
ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông
tư hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu
tư.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về tiêu chuẩn, hồ sơ, trình tự,
thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp và việc cấp, thu hồi thẻ
giám định viên tư pháp; lập, công bố và đăng tải danh sách giám định viên tư
pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ
việc; quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên môn, quy trình thực hiện giám định tư pháp
trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tiếp nhận trưng cầu giám định tư pháp; hồ
sơ, kết luận giám định tư pháp; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và
các nội dung khác liên quan đến giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu
tư theo quy định tại
Điều 1 Nghị định số 89/2022/NĐ-CP
ngày
28/10/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá
nhân có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu
tư.
Chương II
GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP,
NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Điều 3. Tiêu chuẩn bổ nhiệm
giám định viên tư pháp
Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam được lựa
chọn, xem xét bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
phải có đủ các tiêu chuẩn quy định tại
khoản 1 Điều 7
và
không thuộc các trường hợp quy định tại
khoản 2 Điều 7 Luật Giám
định tư pháp
, bao gồm:
Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt;
Có trình độ đại học trở lên do cơ sở giáo dục của
Việt Nam đào tạo theo quy định của pháp luật hoặc do cơ sở giáo dục của nước
ngoài đào tạo và được công nhận để sử dụng tại Việt Nam;
Có thời gian hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được
đào tạo từ đủ 05 năm trở lên tính từ ngày bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức
trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, phù hợp với lĩnh vực giám định tư pháp.
Điều 4. Hồ sơ, trình tự, thủ tục
bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp
Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám
định viên tư pháp theo quy định tại
Điều 8 Luật Giám định tư
pháp
và 02 ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm
(chụp
trong thời gian 06 tháng gần nhất)
của người được đề nghị bổ nhiệm giám định
viên tư pháp theo quy định tại Thông tư số
11/2020/TT-BTP
ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định
về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp.
Trình tự, thủ tục bổ nhiệm
giám định viên tư pháp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
a) Vụ Pháp chế gửi văn bản đề nghị cơ quan, đơn vị
trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định tại
Điều 3 Thông tư này
;
b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Kế
hoạch và Đầu tư lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định tại
Điều
3 Thông tư này
, lập 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư
pháp theo quy định tại khoản 1 Điều này gửi Vụ Tổ chức cán bộ;
c) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ
sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại
Điều 3 Thông tư này
, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với
Vụ Pháp chế xem xét hồ sơ và trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định bổ
nhiệm và cấp thẻ giám định viện tư pháp. Trường hợp từ chối không bổ nhiệm, Vụ
Tổ chức cán bộ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho cơ quan, đơn vị đề nghị
bổ nhiệm giám định viên tư pháp;
d) Trên cơ sở quyết định bổ nhiệm giám định viên tư
pháp, Vụ Tổ chức cán bộ lập danh sách giám định viên tư pháp và gửi Trung tâm
Công nghệ thông tin và chuyển đổi số để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp vào danh sách chung
theo quy định.
Trình tự, thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư
pháp tại địa phương:
Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tư pháp xem
xét, lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định tại
Điều 3 Thông
tư này
, lập hồ sơ theo quy định tại
Điều 8 Luật Giám định tư
pháp
trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(sau
đây gọi chung là cấp tỉnh)
xem xét quyết định bổ nhiệm giám định viên tư
pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.
Danh sách giám định viên tư pháp được đăng tải trên
Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng
thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tư pháp để tổng hợp vào danh sách chung về
giám định viên tư pháp theo quy định.
Cấp thẻ giám định viên tư
pháp:
a) Người có thẩm quyền bổ nhiệm giám định viên tư
pháp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này có thẩm quyền cấp mới, cấp lại thẻ
giám định viên tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định;
b) Mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ
giám định viên tư pháp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số
11/2020/TT-BTP
ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ
Tư pháp quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định
viên tư pháp.
c) Trường hợp cấp lại thẻ do có sự thay đổi thông
tin đã được ghi trên thẻ, phải thực hiện việc điều chỉnh danh sách giám định
viên tư pháp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh, đồng thời gửi Bộ Tư pháp.
Điều 5. Miễn nhiệm và thu hồi
thẻ giám định viên tư pháp
Các trường hợp miễn nhiệm, hồ sơ đề nghị miễn
nhiệm giám định viên tư pháp thực hiện theo quy định tại
khoản 1
và khoản 2 Điều 10 Luật Giám định tư pháp
.
Trình tự, thủ tục miễn nhiệm, thu hồi thẻ giám định
viên tư pháp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
a) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Kế
hoạch và Đầu tư rà soát, lập hồ sơ đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp
theo quy định tại khoản 1 Điều này gửi Vụ Tổ chức cán bộ;
b) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ
sơ hợp lệ, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế kiểm tra hồ sơ,
trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định miễn nhiệm giám định
viên tư pháp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp và điều chỉnh danh sách giám định
viên tư pháp gửi Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số để đăng tải
trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để điều chỉnh danh
sách chung về giám định viên tư pháp theo quy định.
Trình tự, thủ tục miễn nhiệm, thu hồi thẻ giám định
viên tư pháp tại địa phương:
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát, kiểm tra hồ
sơ đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp theo quy định tại khoản 1 Điều này
và thống nhất với Sở Tư pháp; trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ
đầy đủ hợp lệ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định miễn
nhiệm, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp và điều chỉnh danh sách giám định
viên tư pháp trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời
gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tư pháp để điều chỉnh danh sách chung về giám định
viên tư pháp theo quy định.
Điều 6. Người giám định, tổ chức
giám định tư pháp theo vụ việc
Người giám định tư pháp theo vụ việc thực hiện
theo quy định tại
Điều 18 Luật Giám định tư pháp
.
Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc thực hiện
theo quy định tại
Điều 19 Luật Giám định tư pháp
.
Điều 7. Lập, công nhận và đăng
tải danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp
theo vụ việc trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Việc lập, công nhận danh sách người giám định tư
pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư:
a) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Kế
hoạch và Đầu tư căn cứ tiêu chuẩn đối với người giám định tư pháp theo vụ việc,
điều kiện đối với tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc quy định tại
Điều 6 Thông tư này
có trách nhiệm lựa chọn, lập danh sách kèm
theo thông tin về chuyên ngành giám định, kinh nghiệm, năng lực chuyên môn,
nghiệp vụ của người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp
theo vụ việc gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp, rà soát gửi Vụ Tổ chức cán bộ;
b) Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp
chế xem xét, trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định công nhận danh
sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc;
c) Sau khi có quyết định công nhận danh sách người
giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc của Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Tổ chức cán bộ gửi danh sách kèm theo thông
tin về chuyên ngành giám định, kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của
người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc
trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đến Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi
số để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời
gửi Bộ Tư pháp để lập danh sách chung theo quy định.
Việc lập, công nhận danh sách người giám định tư
pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc tại địa phương:
Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối
hợp với Sở Tư pháp lựa chọn, lập danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc,
tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại
Điều 7, Điều 8 Thông tư này
trong lĩnh vực kế hoạch và đầu
tư thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
công nhận danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư
pháp theo vụ việc và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tư pháp để lập danh sách chung.
CHƯƠNG III
LỰA CHỌN CÁ NHÂN, TỔ CHỨC
GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP; QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP VÀ THỜI HẠN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Điều 8. Lựa chọn cá nhân, tổ chức
thực hiện giám định tư pháp
Người trưng cầu giám định lựa chọn cá nhân, tổ
chức giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trong danh sách đã được
công bố theo quy định tại Thông tư này để trưng cầu giám định phù hợp với tính
chất, yêu cầu của vụ việc cần giám định.
Trong trường hợp không lựa chọn được cá nhân, tổ chức
giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trong danh sách đã được
công bố thì người trưng cầu giám định đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương hoặc Bộ Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu cá nhân,
tổ chức ngoài danh sách đã được đăng tải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy
định, phù hợp với đối tượng, nội dung giám định.
Trường hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được quyết
định trưng cầu giám định của người trưng cầu giám định, căn cứ quy định tại khoản
1 Điều này và quy định tại
Điều 20 Luật Giám định tư pháp
thủ
trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì xử lý văn bản trưng cầu giám
định, tham mưu Lãnh đạo Bộ xem xét tiếp nhận và có văn bản gửi người trưng cầu
giám định. Trường hợp từ chối tiếp nhận trưng cầu giám định phải có văn bản trả
lời và nêu rõ lý do.
Trường hợp trưng cầu giám định tại địa phương,
căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này và quy định tại
Điều 20 Luật
Giám định tư pháp
, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương nhận được quyết định trưng cầu giám định, thực hiện thủ tục cử giám
định viên và có văn bản gửi người trưng cầu giám định. Trường hợp từ chối tiếp
nhận trưng cầu giám định phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Điều 9. Quy trình thực hiện
giám định tư pháp
Trường hợp văn bản trưng cầu Bộ Kế hoạch và Đầu
tư và tại địa phương:
a) Văn bản trưng cầu giám định gửi đến Bộ Kế hoạch
và Đầu tư, Vụ Pháp chế xem xét nội dung yêu cầu và có văn bản đề nghị đơn vị có
liên quan đến nội dung yêu cầu giám định cử giám định viên tư pháp; Thủ trưởng
đơn vị thuộc Bộ có liên quan căn cứ nội dung trưng cầu để lựa chọn người giám định
tư pháp có chuyên môn phù hợp và theo tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư
này, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc có văn bản cử giám định viên tư
pháp gửi Vụ Pháp chế, trường hợp không cử giám định viên tư pháp thì phải nêu
rõ lý do theo đúng quy định của
Luật Giám định
tư pháp
và chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất của mình.
Sau khi nhận được văn bản cử giám định viên tư pháp
của các đơn vị, Vụ Pháp chế tổng hợp, trình Bộ trưởng cho ý kiến về việc cử
giám định viên tư pháp, đồng thời gửi Vụ Tổ chức cán bộ để thực hiện theo chỉ đạo
của Bộ trưởng, làm thủ tục ban hành Quyết định cử người giám định tư pháp theo
quy định.
Trường hợp đơn vị có văn bản không cử giám định
viên, Vụ Pháp chế xem xét, có thể trao đổi lại với đơn vị chuyên môn hoặc tham
mưu Bộ có văn bản gửi người trưng cầu để thông báo không cử giám định viên tư
pháp và nêu rõ lý do.
b) Tổ chức, cá nhân được trưng cầu giám định có
trách nhiệm tiếp nhận trưng cầu giám định kèm theo hồ sơ, đối tượng trưng cầu để
thực hiện giám định, trừ trường hợp từ chối giám định hoặc trường hợp không được
thực hiện giám định tư pháp theo quy định tại
Điều 34 Luật Giám
định tư pháp
.
c) Việc giao, nhận hồ sơ, tài liệu, đối tượng trưng
cầu giám định phải được lập thành biên bản theo mẫu tại
Phụ
lục I
ban hành kèm theo Thông tư này và được thực hiện theo quy định tại
Điều 27 Luật Giám định tư pháp
. Chỉ nhận hồ sơ, tài liệu liên
quan đến nội dung, đối tượng trưng cầu giám định;
d) Khi tiếp nhận đối tượng cần giám định, tài liệu
có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo (nếu có) trong tình trạng niêm phong
thì trước khi mở phải kiểm tra niêm phong. Quá trình mở niêm phong phải có mặt
người thực hiện giám định, người trưng cầu giám định và người chứng kiến (nếu
có). Các thông tin, diễn biến liên quan đến quá trình mở niêm phong phải được
ghi vào biên bản và có chữ ký xác nhận của các bên tham gia, chứng kiến theo mẫu
quy định tại
Phụ lục II
ban hành kèm theo Thông tư này;
đ) Trường hợp trưng cầu giám định tại địa phương:
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định trưng cầu giám
định, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản cử người giám định gửi người trưng cầu
giám định theo quy định của
Luật Giám định tư
pháp
.
Trường hợp từ chối giám định, Giám định viên, người
giám định tư pháp theo vụ việc hoặc cơ quan, tổ chức được trưng cầu phải có văn
bản gửi người trưng cầu giám định theo quy định của
Luật Giám định tư pháp
và nêu rõ lý do.
Trường hợp văn bản trưng cầu trực tiếp các Tổng
cục, Cục hoặc cơ quan tương đương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đơn vị được trưng cầu giám định căn cứ nội dung
trưng cầu giám định để lựa chọn cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực
chuyên môn, chuyên ngành của đơn vị đủ tiêu chuẩn, điều kiện để thực hiện nội
dung trưng cầu giám định tư pháp, ban hành hoặc tham mưu ban hành văn bản cử cá
nhân, tổ chức thực hiện giám định và gửi người trưng cầu giám định trong 05
ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trưng cầu giám định, đồng thời gửi Vụ
Pháp chế để theo dõi.
Chuẩn bị giám định:
a) Người đứng đầu đơn vị có giám định viên tư pháp
thực hiện bố trí nhiệm vụ của người được cử tham gia giám định viên tư pháp
(nhiệm vụ tại cơ quan mình) để bảo đảm thực hiện giám định tư pháp theo đúng thời
hạn theo quy định;
b) Người được cử tham gia giám định viên tư pháp thực
hiện nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan;
c) Tổ chức, cá nhân được trưng cầu giám định phối hợp
với người trưng cầu giám định để nhận bàn giao hồ sơ, đối tượng giám định,
thông tin, tài liệu (nếu người trưng cầu giám định chưa gửi kèm quyết định
trưng cầu giám định). Trường hợp cần làm rõ thêm về nội dung trưng cầu giám định,
đối tượng giám định thì tổ chức, cá nhân được trưng cầu giám định có văn bản
yêu cầu người trưng cầu giám định cung cấp thêm thông tin, tài liệu có liên
quan.
Thực hiện giám định:
a) Tổ chức, cá nhân được trưng cầu giám định xem
xét đối tượng giám định và các tài liệu liên quan để thực hiện giám định theo
đúng nội dung được trưng cầu;
b) Người thực hiện giám định tư pháp có trách nhiệm
ghi nhận kịp thời, đầy đủ, trung thực toàn bộ quá trình giám định, kết quả thực
hiện giám định bằng văn bản và được lưu trong hồ sơ giám định;
Văn bản ghi nhận quá trình thực hiện giám định theo
mẫu tại
Phụ lục số III
ban hành kèm theo Thông tư
này.
Trong trường hợp khi thực hiện giám định nếu được
phân công nội dung giám định không thuộc chức năng, nhiệm vụ thì giám định viên
có văn bản gửi người ra quyết định trưng cầu hoặc cơ quan trưng cầu giám định
và nêu rõ lý do.
Kết luận giám định:
Căn cứ kết quả giám định tư pháp và quy định của
pháp luật có liên quan, tổ chức, cá nhân được trưng cầu giám định đưa ra kết luận
giám định. Kết luận giám định thực hiện theo quy định tại
Điều
32 Luật Giám định tư pháp
và theo mẫu tại
Phụ lục IV
ban hành kèm theo Thông tư này.
Bàn giao kết luận giám định:
Tổ chức, cá nhân được trưng cầu giám định có trách
nhiệm bàn giao kết luận giám định cho người trưng cầu giám định. Biên bản bàn
giao kết luận giám định theo mẫu tại
Phụ lục V
ban
hành kèm theo Thông tư này.
Lập hồ sơ giám định tư pháp:
Cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp trong
lĩnh vực kế hoạch và đầu tư phải lập hồ sơ giám định tư pháp theo đúng quy định
tại
Điều 33 Luật Giám định tư pháp
. Hồ sơ giám định tư pháp
trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư bao gồm các tài liệu sau:
a) Quyết định trưng cầu giám định, Quyết định trưng
cầu giám định bổ sung, Quyết định trưng cầu lại (nếu có) và thông tin, tài liệu,
đồ vật kèm theo (nếu có);
b) Văn bản cử cá nhân, tổ chức thực hiện giám định
tư pháp;
c) Biên bản giao, nhận hồ sơ, tài liệu, đồ vật (nếu
có);
d) Văn bản ghi nhận quá trình thực hiện giám định;
đ) Quyết định thành lập Hội đồng giám định đối với
trường hợp giám định lại lần thứ hai (nếu có);
e) Kết luận giám định, kết luận giám định bổ sung,
kết luận giám định lại (nếu có);
g) Tài liệu khác liên quan (nếu có).
Lưu trữ hồ sơ giám định tư pháp:
a) Việc bảo quản, lưu trữ hồ sơ giám định tư pháp
được thực hiện theo quy định tại
Điều 33 Luật Giám định tư pháp
và theo quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
b) Việc bảo quản, lưu trữ hồ sơ giám định tư pháp
trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư được thực hiện theo
quy định tại
Điều 33 Luật Giám định tư pháp
và quy định,
quy chế của đơn vị hoặc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).
Thời hạn giám định tư pháp trong trường hợp
trưng cầu giám định
a) Thời hạn giám định tư pháp thực hiện theo quy định
tại
Điều 26a Luật Giám định tư pháp
.
b) Thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch
và đầu tư tối đa không quá 03 tháng, trừ trường hợp quy định tại điểm c, d khoản
này.
c) Trường hợp vụ việc giám định có từ 02 nội dung
giám định khác nhau trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trở lên hoặc có tính chất
phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn, liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức,
cá nhân hoặc phụ thuộc vào kết quả giám định của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác
thì thời hạn giám định tối đa không quá 04 tháng.
d) Thời hạn giám định tư pháp có thể được gia hạn
theo quy định tại
khoản 3 Điều 26a Luật Giám định tư pháp
.
Điều 10. Giám định bổ sung,
giám định lại và thành lập Hội đồng giám định tư pháp
Việc giám định bổ sung,
giám định lại thực hiện theo quy định tại
Điều 29 Luật Giám
định tư pháp
.
Thành lập Hội đồng giám định
tư pháp:
a) Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Hội đồng
giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trong trường hợp có sự khác
nhau giữa kết luận giám định lần đầu và kết luận giám định lại về cùng một nội dung
giám định;
b) Việc thành lập Hội đồng giám định tư pháp trong
lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thực hiện theo quy định tại
Điều 30
Luật Giám định tư pháp
.
Vụ Pháp chế có văn bản gửi đơn vị có liên quan đề
nghị cử người tham gia hội đồng giám định tư pháp; tổng hợp danh sách và báo
cáo Bộ trưởng xem xét đồng thời gửi Vụ Tổ chức cán bộ để tham mưu, trình Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quyết định thành lập Hội đồng giám định tư pháp
theo ý kiến của Bộ trưởng.
Hội đồng giám định tư pháp hoạt động theo cơ chế
giám định tập thể quy định tại
khoản 3 Điều 28 Luật Giám định
tư pháp
.
Chương IV
ÁP DỤNG QUY CHUẨN, TIÊU
CHUẨN CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP VÀ CHI PHÍ THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH
TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Điều 11. Áp dụng quy chuẩn
chuyên môn đối với hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu
tư
Quy chuẩn chuyên môn áp dụng đối với hoạt động
giám định tư pháp là các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn, định mức kinh
tế kỹ thuật, các loại quy trình, định mức khác được cơ quan có thẩm quyền ban
hành trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
Đối với lĩnh vực không có quy chuẩn chuyên môn
thì việc giám định được căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật quy định về
lĩnh vực cần giám định.
Việc giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch
và đầu tư phải căn cứ văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn chuyên môn có hiệu
lực thi hành tại thời điểm xảy ra vụ việc.
Điều 12. Chi phí thực hiện
giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Chi phí thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực
kế hoạch và đầu tư được thực hiện theo quy định tại
Điều 36 Luật
Giám định tư pháp
và quy định của pháp luật có liên quan.
Chương V
TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC,
CÁ NHÂN LIÊN QUAN
Điều 13. Trách nhiệm của các
đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Trách nhiệm của các đơn vị có giám định viên tư
pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc:
a) Căn cứ quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm,
miễn nhiệm, công nhận, hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, đề
xuất với Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem
xét, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, công nhận, hủy bỏ
công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực kế hoạch và đầu
tư;
b) Rà soát, lựa chọn tổ chức có đủ tiêu chuẩn, điều
kiện để trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công nhận là tổ chức giám định tư
pháp theo vụ việc theo quy định tại
Luật Giám định
tư pháp
và Thông tư này;
c) Cử giám định viên tư pháp, người giám định tư
pháp theo vụ việc theo quy định tại
Luật Giám định
tư pháp
và Thông tư này;
d) Theo dõi tiến độ, đôn đốc giám định viên và tạo
điều kiện cho công chức, viên chức của đơn vị thực hiện giám định;
đ) Rà soát, lập danh mục các quy chuẩn chuyên môn
đang được áp dụng và công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ, góp phần hệ
thống hoá, cập nhật và tăng tính thống nhất trong việc áp dụng các căn cứ giám
định;
e) Yêu cầu công chức, viên chức của đơn vị thực hiện
giám định bàn giao hồ sơ, lưu trữ hồ sơ giám định trong trường hợp chuyển công tác,
nghỉ hưu, thôi việc; gửi báo cáo sau khi hoàn thành giám định về Vụ Pháp chế để
tổng hợp;
g) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác
giám định gửi Vụ Pháp chế trước ngày 15 tháng cuối của quý hoặc đột xuất để tổng
hợp;
h) Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định tại
Thông tư này.
Trách nhiệm của Vụ Pháp chế:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức
thực hiện
Luật Giám định tư pháp
và Thông
tư này;
b) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu giúp Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm, thu hồi
thẻ giám định viên tư pháp; công nhận, hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp
theo vụ việc; thành lập Hội đồng giám định tư pháp theo quy định tại
Luật Giám định tư pháp
và Thông tư này;
c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có
liên quan căn cứ nội dung trưng cầu giám định tư pháp đề nghị cử giám định viên
tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc theo quy định tại
Luật Giám định tư pháp
và Thông tư này;
d) Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thực
hiện kiểm tra, khảo sát, đôn đốc triển khai thực hiện công tác giám định tư
pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;
đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan
tham mưu, trình Bộ trưởng tổ chức kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật về giám
định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ:
a) Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế tham mưu giúp
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm, thu hồi
thẻ giám định viên tư pháp, công nhận, hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp
theo vụ việc, thành lập Hội đồng giám định tư pháp theo quy định tại
Luật Giám định tư pháp
và Thông tư này; trình
Bộ trưởng quyết định cử giám định viên tư pháp;
b) Hằng năm, trên cơ sở đề xuất khen thưởng của các
đơn vị có liên quan, tham mưu thực hiện khen thưởng tổ chức, cá nhân có nhiều
thành tích trong việc tham mưu, thực hiện liên quan đến công tác giám định tư
pháp;
c) Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định tại
Thông tư này.
Điều 14. Trách nhiệm của Sở Kế
hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư ở địa
phương; phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong
quản lý nhà nước về giám định tư pháp ở địa phương theo quy định tại
Luật Giám định tư pháp
và quy định tại Thông
tư này.
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan
tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm, thu hồi
thẻ giám định viên tư pháp; công nhận, hủy bỏ công nhận danh sách người giám định
tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc theo quy định tại
Luật Giám định tư pháp
và Thông tư này.
Giới thiệu cá nhân, tổ chức ngoài danh sách đã
được đăng tải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, phù hợp với đối tượng,
nội dung giám định tư pháp.
Cử giám định viên tư pháp và thực hiện việc giám
định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại địa phương theo quy định.
Tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định tại
Luật Giám định tư pháp
và Thông tư này.
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
trong việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người giám định tư pháp
trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư ở địa phương.
Chủ trì hoặc phối hợp với Sở Tư pháp trong việc
kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về giám định tư pháp, giải quyết
khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.
Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 15. Quy định chuyển tiếp
Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp
theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc đã được bổ nhiệm, công bố
trước ngày Thông tư này có hiệu lực, nếu còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy
định tại
Luật Giám định tư pháp
và Thông
tư này thì không phải thực hiện lại việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp, công
nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc
theo quy định của Thông tư này.
Các quyết định trưng cầu giám định tư pháp được
tiếp nhận và đã ban hành quyết định cử giám định viên trước ngày Thông tư này
có hiệu lực thi hành mà chưa ban hành kết luận giám định thì tiếp tục thực hiện
giám định theo quy định tại quyết định trưng cầu và theo
Luật Giám định tư pháp
.
Điều 16. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15
tháng 02 năm 2025.
Thông tư này thay thế Thông tư số
07/2014/TT-BKHĐT
ngày 24/11/2014 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch
và đầu tư và Thông tư số
12/2015/TT-BKHĐT
ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về quy chuẩn chuyên môn
trong hoạt động giám định tư pháp; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp
và thành lập Hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn
chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm
pháp luật khác thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có
vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (qua
Vụ Pháp chế) để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:- Thủ tướng Chính phủ; Các Phó Thủ tướng
CP;- Văn phòng TW Đảng;- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Văn phòng Chính phủ;- Tòa án nhân dân tối cao;- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Các đơn vị thuộc Bộ;- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, TP trực thuộc TW;- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;- Cổng thông tin điện tử Bộ KH&ĐT;- Lưu: VT, PC. BỘ TRƯỞNGNguyễn Chí Dũng
PHỤ LỤC I
MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ, ĐỐI TƯỢNG TRƯNG CẦU GIÁM
ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2024/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
(1)……………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
GIAO NHẬN HỒ SƠ,
ĐỐI TƯỢNG TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH
Hôm nay, hồi giờ.... ngày .... tháng
năm.... tại: …………………………………..(2)
Chúng tôi gồm:
Đại diện cơ quan trưng cầu giám định:
Ông (bà) ……………………………………………………………………. chức vụ
..............
Ông (bà) ……………………………………………………………………. chức vụ
..............
Đại diện ……………………………………………………………………………………….(3):
Ông (bà) ……………………………………………………………………. chức vụ
..............
Ông (bà) ……………………………………………………………………. chức vụ
..............
Người chứng kiến (nếu có):
Ông (bà) ……………………………………………………………………………………….(4)
Tiến hành giao nhận tài liệu hồ sơ, đối tượng trưng
cầu giám định theo yêu cầu tại Quyết định trưng cầu giám định số.... (5) như
sau:
…………………………………………………………………………………………………………
(Chú ý: Ghi rõ tên, loại, số, ký hiệu, ngày,
tháng, năm, trích yếu nội dung thông tin và tình trạng của tài liệu, đối tượng
giám định giao nhận).
Biên bản giao, nhận tài liệu hồ sơ, đối tượng trưng
cầu giám định đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và đại diện
ký xác nhận; biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản.
Việc giao nhận hoàn thành hồi.... giờ….. ngày
…./…./…….
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN
TRƯNG CẦU(Ký, ghi rõ họ tên) ĐẠI DIỆN……………….(3)(Ký, ghi rõ họ tên)
(1) Tên cơ quan/ Người giám định tiếp nhận trưng
cầu.
(2) Địa điểm giao nhận thông tin, tài liệu.
(3) Tên cơ quan, đơn vị hoặc giám định viên tiếp
nhận trưng cầu.
(4) Ghi rõ họ tên, chức vụ, địa chỉ người chứng
kiến.
(5) Số văn bản trưng cầu giám định.
PHỤ LỤC II
MẪU BIÊN BẢN MỞ NIÊM PHONG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2024/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
(1)…………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
MỞ NIÊM PHONG
Hôm nay, hồi giờ.... ngày .... tháng .... năm….. tại:
……………………………………..(2)
Chúng tôi gồm:
1- Đại diện cơ quan trưng cầu giám định:
Ông (bà) ……………………………………………………………………. chức vụ
..............
Ông (bà) ……………………………………………………………………. chức vụ
..............
2- Đại diện ………………………………………………………………………………………(3):
Ông (bà) ……………………………………………………………………. chức vụ
..............
Ông (bà) ……………………………………………………………………. chức vụ
..............
3- Người chứng kiến (nếu có):
Ông (bà) ………………………………………………………………………………………(4)
Tiến hành mở niêm phong tài liệu hồ sơ, đối tượng
trưng cầu giám định theo yêu cầu tại Quyết định trưng cầu giám định số.... (5)
sau đây:
…………………………………………………………………………………………………………
(Chú ý: Ghi nhận rõ tên, loại, số, ký hiệu,
ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung thông tin và tình trạng tài liệu, đối tượng
giám định khi tiến hành mở niêm phong).
Biên bản mở niêm phong đã được đọc lại cho những
người có tên nêu trên nghe và đại diện ký xác nhận; biên bản được lập thành 02
(hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản.
Việc mở niêm phong hoàn thành hồi.... giờ….. ngày
…./…../……
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN
TRƯNG CẦU(Ký, ghi rõ họ tên) ĐẠI DIỆN ……………(3)(Ký, ghi rõ họ tên)
(1) Tên cơ quan/ Người giám định tiếp nhận trưng
cầu.
(2) Địa điểm tiến hành mở niêm phong.
(3) Tên cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân thực hiện
giám định.
(4) Ghi rõ họ tên, chức vụ, địa chỉ người chứng
kiến.
(5) Số văn bản trưng cầu giám định.
PHỤ LỤC III
MẪU VĂN BẢN GHI NHẬN QUÁ TRÌNH GIÁM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2024/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
(1)……………….(2)………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
VĂN BẢN GHI NHẬN
QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH
Tôi/Chúng tôi gồm: ……………………………………………………………………………………
Thực hiện Quyết định số ....(3) về việc tiếp nhận
trưng cầu và cử người tham gia giám định tư pháp hình thức ...
(giám định tập
thể/giám định cá nhân)
đối với trưng cầu giám định ....(4), giám định
viên/các thành viên giám định tập thể đã tiến hành giám định các nội dung yêu cầu
được ghi nhận quá trình như sau:
NỘI DUNG: (5)
Văn bản ghi nhận quá trình thực hiện giám định đã
được cá nhân giám định viên
(trường hợp giám định hình thức cá nhân)
/tập
thể các thành viên giám định
(đối với trường hợp giám định tập thể)
thảo
luận, thông qua, đồng ký tên và lưu hồ sơ giám định (6)./.
(7)……….., ngày
.... tháng .... năm....
CHỮ KÝ GIÁM ĐỊNH
VIÊN/CÁC THÀNH VIÊN GIÁM ĐỊNH TẬP THỂ
(Ký, ghi rõ họ, tên)
(1) Tên cơ quan/ Giám định viên tiếp nhận trưng
cầu.
(2) Giám định cá nhân/giám định tập thể.
(3) Tên, loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm và
trích yếu nội dung tiếp nhận trưng cầu và cử người tham gia giám định tư pháp
hình thức cá nhân hoặc tập thể.
(4) Tên, loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm và
trích yếu nội dung văn bản trưng cầu giám định.
(5) Ghi đầy đủ, chi tiết diễn biến quá trình
giám định theo từng ngày; nhiệm vụ của mỗi giám định viên tư pháp kế hoạch và đầu
tư, người giám định theo vụ việc trong thực hiện giám định các nội dung theo
yêu cầu giám định; Phương pháp thực hiện giám định; Kết luận và các ý kiến giống,
khác nhau về đối tượng giám định; Thời gian, địa điểm diễn ra việc giám định
theo từng ngày cụ thể; Ngày kết thúc giám định; Địa điểm hoàn thành kết luận
giám định và các vấn đề có liên quan khác cần ghi nhận.
(6) Văn bản ghi nhận quá trình giám định phải được
thực hiện hàng ngày trong suốt quá trình giám định. Các thành viên tham gia
giám định ngày nào thì trực tiếp ghi ý kiến của mình và ký xác nhận vào văn bản
ghi nhận quá trình giám định của ngày đó.
(7) Địa điểm hành chính nơi diễn ra quá trình
giám định.
PHỤ LỤC IV
MẪU KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2024/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Mẫu số 1: Giám định cá
nhân
(1)………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH
TƯ PHÁP
CÁC NỘI DUNG THEO
TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH ... (2)
Thực hiện quy định của
Luật Giám định tư pháp năm 2012
(được sửa đổi,
bổ sung năm 2020; Thông tư số .../2024/TT-BKHĐT ngày ..../..../202... của Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực Kế hoạch
và Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số ....(3) về việc tiếp nhận
trưng cầu và Quyết định cử người tham gia giám định tư pháp hình thức giám định
cá nhân đối với trưng cầu giám định ....(2), giám định viên đã tiến hành giám định
các nội dung yêu cầu và kết luận giám định như sau:
Người giám định tư pháp
(ghi rõ họ tên,
chức vụ, đơn vị công tác)
Tên tổ chức, người trưng cầu giám định:
Văn bản trưng cầu giám định:
Thông tin xác định đối tượng giám định:
Thời gian tiếp nhận văn bản trưng cầu giám định:
Nội dung trưng cầu giám định:
Phương pháp thực hiện giám định:
Kết luận giám định:
8.1. Nội dung yêu cầu giám định thứ nhất
a) Cơ sở pháp lý
b) Thực trạng thông tin từ hồ sơ, đối tượng giám định,
thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật
c) Nhận xét, đánh giá
d) Kết luận
đ) Ý kiến khác (nếu có)
e) Tài liệu kèm theo kết luận giám định (nếu có)
8.2. Nội dung yêu cầu giám định thứ hai
a) Cơ sở pháp lý
b) Thực trạng thông tin từ hồ sơ, đối tượng giám định,
thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật
c) Nhận xét, đánh giá
d) Kết luận
đ) Ý kiến khác (nếu có)
e) Tài liệu kèm theo kết luận giám định (nếu có)
8.3. Nội dung yêu cầu giám định thứ...
……….
Thời gian, địa điểm thực hiện, hoàn thành việc
giám định:
Kết luận giám định hoàn thành ngày: ...
Địa điểm hoàn thành kết luận giám định cá nhân:
Kết luận giám định này gồm ... trang, được làm
thành ... bản có giá trị như nhau và được gửi cho:
Cơ quan trưng cầu giám định: 02 (hai) bản;
Lưu hồ sơ giám định: 02 (hai) bản.
(4)…
…,ngày   tháng…. năm ….CHỮ KÝ NGƯỜI GIÁM ĐỊNH(Chữ ký và ghi rõ họ tên)
XÁC NHẬN CỦA
....(1)
.... xác nhận những chữ ký nói trên là chữ ký của
người giám định……………. được cử giám định cá nhân theo Quyết định số………………(3).
(4)…
…,ngày   tháng   năm(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)(5)
(1) Tên cơ quan tiếp nhận trưng cầu.
(2) Số văn bản trưng cầu giám định.
(3) Số Quyết định về việc tiếp nhận trưng cầu và
cử người tham gia giám định tư pháp hình thức giám định cá nhân.
(4) Địa điểm hành chính nơi diễn ra việc thực hiện
giám định.
(5) Lãnh đạo cơ quan tiếp nhận trưng cầu hoặc cơ
quan chứng thực chữ ký.
Mẫu số 2:
Giám định tập thể hoặc
Hội đồng giám định
(1)……………… CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH
CÁC NỘI DUNG THEO
TRƯNG CẦU... (2)
Thực hiện quy định của
Luật Giám định tư pháp năm 2012
(được sửa đổi,
bổ sung năm 2020; Thông tư số .../2024/TT-BKHĐT ngày ..../..../202... của Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực Kế hoạch
và Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số ....(3) về việc tiếp nhận
trưng cầu và Quyết định cử người tham gia giám định tư pháp hình thức giám định
tập thể (hoặc Hội đồng giám định) đối với trưng cầu giám định ....(2), các
thành viên giám định tập thể (hoặc Hội đồng giám định) đã tiến hành giám định
các nội dung yêu cầu và kết luận giám định như sau:
Người giám định tư pháp:
(ghi rõ họ, tên
từng giám định viên hoặc người giám định theo vụ việc)
Tên tổ chức, người trưng cầu giám định:
Văn bản trưng cầu giám định:
Thông tin xác định đối tượng giám định:
Thời gian tiếp nhận văn bản trưng cầu giám định:
Nội dung trưng cầu giám định:
Phương pháp thực hiện giám định:
Kết luận giám định:
8.1. Nội dung yêu cầu giám định thứ nhất
a) Cơ sở pháp lý
b) Thực trạng thông tin từ hồ sơ, đối tượng giám định,
thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật
c) Nhận xét, đánh giá
d) Kết luận
đ) Ý kiến khác (nếu có)
e) Tài liệu kèm theo kết luận giám định (nếu có)
8.2. Nội dung yêu cầu giám định thứ hai
a) Cơ sở pháp lý
b) Thực trạng thông tin từ hồ sơ, đối tượng giám định,
thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật
c) Nhận xét, đánh giá
d) Kết luận
đ) Ý kiến khác (nếu có)
e) Tài liệu kèm theo kết luận giám định (nếu có)
8.3. Nội dung yêu cầu giám định thứ...
…….
Thời gian, địa điểm hoàn thành việc giám định:
Kết luận giám định hoàn thành ngày: ...
Địa điểm hoàn thành kết luận giám định tập thể:
Kết luận giám định này gồm ... trang, được làm
thành ... bản có giá trị như nhau và được gửi cho:
Cơ quan trưng cầu giám định: 02 (hai) bản;
Lưu hồ sơ giám định: 02 (hai) bản.
Bản kết luận này đã được tập thể các thành viên
giám định thảo luận, thông qua, đồng ký tên và chịu trách nhiệm như nhau trước
pháp luật./.
CHỮ KÝ CÁC THÀNH
VIÊN GIÁM ĐỊNH TẬP THỂ (hoặc Hội đồng giám định)
(Ký và ghi rõ họ,
tên)
XÁC NHẬN CỦA
....(1)
.... xác nhận những chữ ký nói trên là chữ ký của
các thành viên được cử tham gia giám định tập thể (hoặc Hội đồng giám định)
theo Quyết định số …………..(3).
(4)…
…,ngày    tháng     năm(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)(5)
(1) Tên cơ quan tiếp nhận trưng cầu.
(2) Số văn bản trưng cầu giám định.
(3) Số Quyết định về việc tiếp nhận trưng cầu và
cử người tham gia giám định tư pháp hình thức giám định tập thể (hoặc Hội đồng
giám định).
(4) Địa điểm hành chính nơi diễn ra việc thực hiện
giám định.
(5) Lãnh đạo cơ quan tiếp nhận trưng cầu hoặc cơ
quan chứng thực chữ ký.
PHỤ LỤC V
MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2024/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
(1)…………… CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
BÀN GIAO KẾT LUẬN
GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
Căn cứ
Luật
Giám định tư pháp năm 2012
;
Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
ngày 10 tháng 6 năm 2020 và các
văn bản pháp lý liên quan;
Căn cứ Thông tư số
/2024/TT-BKHĐT ngày    tháng
năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định một số nội dung về
giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;
Căn cứ Quyết định trưng cầu giám định số ………;
…………….;
Hôm nay, hồi…… giờ.... ngày .... tháng ....
năm....tại: ……………………………………………..(2)
Chúng tôi gồm:
Đại diện cơ quan trưng cầu giám định:
Ông (bà) ………………………………………………………………………. chức vụ…………..
Ông (bà) ………………………………………………………………………. chức vụ…………..
Đại diện ………………………………………………………………………………………….(3):
Ông (bà) ………………………………………………………………………. chức vụ…………..
Ông (bà) ………………………………………………………………………. chức vụ…………..
Người chứng kiến (nếu có):
Ông (bà) ………………………………………………………………………………………….(4)
Tiến hành bàn giao kết luận giám định vụ việc và
tài liệu phục vụ giám định theo Quyết định trưng cầu giám định gồm:
02 (hai) bản Kết luận giám định (giá trị pháp lý
như nhau), mỗi bản ....trang, có đầy đủ chữ ký các thành viên tham gia giám định
tư pháp hình thức ... (giám định cá nhân hoặc giám định tập thể), có xác nhận
đóng dấu của ....
Tài liệu kèm theo Quyết định trưng cầu giám định
………..(5)
Việc bàn giao Kết luận giám định và tài liệu phục vụ
giám định kết thúc hồi…. giờ... cùng ngày; biên bản được lập thành 02 (hai) bản,
có giá trị pháp lý như nhau, đã đọc lại cho hai bên giao nhận cùng nghe và thống
nhất ký tên xác nhận, mỗi bên giữ 01 (một) bản.
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN
TRƯNG CẦU(Ký, ghi rõ họ tên) ĐẠI DIỆN
………………..(3)(Ký, ghi rõ họ tên)
(1) Tên cơ quan/ Người giám định tiếp nhận trưng
cầu.
(2) Địa điểm giao nhận thông tin, tài liệu.
(3) Tên cơ quan, đơn vị hoặc giám định viên tiếp
nhận trưng cầu.
(4) Ghi rõ họ tên, chức vụ, địa chỉ người chứng
kiến.
(5) Tên, loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm và
trích yếu nội dung thông tin, tài liệu.
Lưu trữ
Ghi chú
Ý kiến
Facebook
Email
In
Bài liên quan:
Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




